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Tóm tắt nội dung

Vùng đất Quảng Bình hội nhập với quốc gia Đại Việt từ rất sớm, trở thành vùng biên địa, phên dậu phía Nam trong một thời kỳ dài và là hậu cứ quan trọng của công cuộc Nam tiến trong diễn trình lịch sử dân tộc. Trong hành trình này, nhiều người con đất Quảng Bình đã nắm giữ vai trò quan trọng trong việc mở rộng cương giới quốc gia dưới thời phong kiến, lưu dấu trong việc kiến tạo và xiển dương văn hóa, là hạt nhân cần thiết trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới thời cận - hiện đại. Mặc dù việc nhìn nhận mỗi cá nhân vẫn ở nhiều mức độ khác nhau, tùy thuộc vào từng lăng kính, nhưng dù muốn hay không, họ vẫn là những danh nhân văn hóa căn cứ trên những tiêu chí cơ bản nhất.

Trong kế hoạch phát huy giá trị di sản văn hóa danh nhân ở Quảng Bình, bài viết này đề cập đến những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng một mô hình mang tính ứng dụng: Trung tâm Văn hóa Danh nhân ở Quảng Bình với những giai đoạn cụ thể. Từ việc tham khảo các trường hợp trong và ngoài nước trên cùng mảng vấn đề, nhóm tác giả cho rằng mô hình này mang tính khả thi và phù hợp với bối cảnh của Quảng Bình hiện nay.

1. Đặt vấn đề

1.1. Có rất nhiều cách thức để bảo tồn và phát huy giá trị di sản của các danh nhân thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên thế giới, mỗi cách thức đều mang lại hiệu quả nhất định, tùy thuộc vào định hướng và chiến lược xác định, nhưng điểm chung nhất thường thấy là hiệu quả về (1). Bảo tồn di sản; (2). Giáo dục; (3). Du lịch. 

Có thể dẫn ra rất nhiều ví dụ ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, đơn cử: (1). Ở Vương quốc Bỉ (Belgique), sự hình thành Nhà bảo tàng Horta (Musée Horta) ở thành phố Bruxelles là cách thức để tôn vinh và phát huy giá trị di sản của kiến trúc sư người Bỉ thuộc trường phái nghệ thuật mới (Art nouveau), Victor Horta - người được vinh danh là một trong một trăm kiến trúc sư nổi tiếng thế giới. Bảo tàng này vốn là ngôi nhà sinh sống và là nơi làm việc của vị kiến trúc sư này, được xây theo phong cách nghệ thuật mà ông ta theo đuổi. Bản thân ngôi nhà đã là một hiện vật và bên trong nó, sự phong phú còn được bổ sung bởi các vật dụng, đồ nội thất, lẫn các tác phẩm và tài liệu liên quan đến cuộc đời sự nghiệp của chủ nhân. Nhà bảo tàng này được đặt dưới sự quản lý của Hội đồng di sản thành phố, hàng năm đón một lượng sinh viên và du khách đến học hỏi, tham quan không nhỏ. (2). Trường hợp ở Trung Quốc, người ta gắn kết di sản văn hóa danh nhân với nhiều loại hình khác trong các mô hình phát triển du lịch, đặc biệt là các cơ sở mang tính tâm linh...1
1.2. Ở Việt Nam, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa danh nhân thường tập trung vào các trường hợp sau: (1). Thời Phong kiến: ban sắc, phong thần, tạc bia, chép vào sử sách, ban quốc tính...;2 (2). Thời hiện đại: xây dựng tượng đài, xây dựng nhà lưu niệm, xây dựng bảo tàng chuyên đề, đặt tên trường học, đường phố tên các công trình công cộng, tổ chức lễ hội tưởng niệm danh nhân..., và gần đây, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam hình thành theo hướng ứng dụng lý thuyết nhân học tiểu sử đạt được thành quả bước đầu trong việc xây dựng và hệ thống tư liệu của các nhà khoa học Việt Nam một cách có phương pháp và hệ thống3.

1.3. Trong trường hợp ở miền Trung, sự xuất hiện khá dày đặc các tượng đài, bảo tàng, nhà lưu niệm như: tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng Phan Bội Châu, tượng Quang Trung - Nguyễn Huệ...; bảo tàng Hồ Chí Minh, bảo tàng Quang Trung...; nhà lưu niệm Nguyễn Chí Thanh, Võ Nguyên Giáp... Ở các tỉnh thành cho thấy vùng miền không tách biệt với xu thế của quốc gia và thời đại.

1.4. Với tư cách là một tỉnh thuộc miền Trung, một phần máu thịt của khúc ruột không thể tách rời, Quảng Bình không nằm ngoài xu thế chung của đất nước như từng đề cập. Tuy nhiên, với thế mạnh di sản văn hóa danh nhân qua các thời kỳ lịch sử, chúng tôi cho rằng cần thiết hướng đến việc xây dựng một Trung tâm Văn hóa Danh nhân Quảng Bình như một bước để xác lập thế đứng, qua những giai đoạn hình thành cụ thể. Đồng thời, có kế hoạch kế thừa và phát huy loại hình di sản văn hóa này trong một chiến lược phát triển bền vững.

2. Phát huy giá trị di sản văn hóa danh nhân ở Quảng Bình: những luận cứ khoa học và thực tiễn

2.1. Luận cứ khoa học…

Dưới giác độ lịch sử, sau sự kiện năm 1069, vùng đất Quảng Bình và Bắc Quảng Trị hiện nay hội nhập với quốc gia Đại Việt dưới thời nhà Lý, trở thành vùng biên địa, phên dậu phía Nam trong một thời kỳ dài, là hậu cứ quan trọng của công cuộc Nam tiến trong diễn trình lịch sử dân tộc. Trong công trình Quảng - Bình chín trăm năm nhìn lại (1075-1975), Nguyễn Đức Cung cho rằng: “… định mệnh lịch sử khốc liệt đã gắn liền với Quảng Bình từ những thế kỉ đầu lập quốc cho đến ngày hôm nay khiến cho đất nước và con người ở đây mang một sắc thái cá biệt trong tinh thần…”4. Và: …không phải Quảng Bình chỉ được nhìn đến qua lăng kính chiến đấu như một trong những mảng lịch sử của dân tộc kiên cường mà còn thể hiện công cuộc xây dựng xã hội Đại Việt qua con đường Nam tiến từ thế kỉ XI trên những vùng đất cũ của Chămpa… Những con người Quảng Bình, các nhân vật lịch sử có tham gia vào công cuộc quản trị đất nước từ thời các chúa Nguyễn, vua Nguyễn, cho đến các chế độ về sau, mỗi nhân vật một phong thái, tất cả đã đóng góp công sức để tạo nên một vóc dáng lịch sử Việt Nam khá sinh động… Các nhà khoa bảng Quảng Bình mà con số xét ra rất đông không thua bất cứ một tỉnh nào, những vị quan nổi danh về tinh thần sáng tạo trong công việc phò vua giúp nước...5
Trong suốt chiều dài lịch sử vùng miền Trung, nhiều người con đất Quảng Bình đã nắm giữ vai trò quan trọng trong việc mở rộng cương giới quốc gia dưới thời phong kiến, lưu dấu trong việc kiến tạo và xiển dương văn hóa, là hạt nhân cần thiết trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới thời cận - hiện đại. Mặc dù việc nhìn nhận mỗi cá nhân vẫn tùy thuộc vào nhiều giác độ khác nhau, nhưng dù muốn hay không, họ vẫn là những danh nhân văn hóa, căn cứ trên những thuộc tính cơ bản nhất.
Dưới giác độ địa lý, nhiều câu nói lưu truyền trong dân gian như “Sơn, Hà, Cảnh, Thổ, Văn, Võ, Cổ, Kim (Lệ Sơn, La Hà, Cảnh Dương, Thổ Ngọa, Văn Hóa, Võ Xá, Cổ Hiền, Kim Nại)”; “Văn La song hiệp biện, Trung Bính tứ thượng thư”; “Đâu Mâu vi bút, Hạc hải vi nghiên, Trường Sa vi bảng”..., là hình ảnh phổ biến cho khí thiêng sông núi hun đúc vào huyền sử để làm xuất hiện nhiều danh nhân người gốc Quảng Bình (như cách diễn đạt của Nguyễn Đức Cung trong Quảng - Bình chín trăm năm nhìn lại (1075-1975)6. Trong một thống kê sơ bộ, các nhà khoa bảng Quảng Bình chiếm một số lượng đáng kể trong các kỳ thi và đỗ đạt dưới thời phong kiến, đặc biệt là thời phong kiến Nguyễn7.

Dưới giác độ văn hóa, những đóng góp của danh nhân Quảng Bình trên nhiều lĩnh vực trong tiến trình phát triển của dân tộc là điều hiển hiện, nhiều người gốc Quảng Bình trở thành thành hoàng của nhiều làng xã vùng miền Trung, trở thành người có công mở cõi trong chiến lược xuôi Nam dưới thời các chúa Nguyễn và phong kiến Nguyễn. Tuy vậy, vẫn cần có sự phân định rạch ròi giữa: (1). Danh nhân gốc Quảng Bình trên đất Quảng Bình; (2). Danh nhân gốc Quảng Bình ở địa phương khác; và (3). Danh nhân gốc ở địa phương khác trên đất Quảng Bình. Trong bối cảnh hiện nay của tỉnh, chúng tôi cho rằng cần tập trung vào (1) và (2), xác định đó là đối tượng cần cho một chiến lược phát huy giá trị văn hóa danh nhân mang tính bền vững.

2.2. …và thực tiễn

Rất nhiều trường hợp các địa phương đã kế thừa và phát huy lợi thế của di sản văn hóa danh nhân trong phát triển, mang lại nhiều lợi ích nhiều mặt. Đặc biệt là giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế qua việc xây dựng loại hình di sản văn hóa này thành một dạng sản phẩm du lịch. 

Việc tiếp nhận và sẻ chia hành trạng, thân thế cũng như thành tựu của các danh nhân với nhiều thế hệ kế thừa ngay trên mảnh đất quê hương sẽ mang lại hiệu quả không nhỏ trong việc xây dựng nguồn lực con người, nhất là trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi nhiều phương tiện thông tin đại chúng luôn cảnh báo tình trạng mất phương hướng của nhiều bộ phận giới trẻ. 

Bên cạnh đó, nhu cầu chiêm ngưỡng, tiếp nhận và trải nghiệm luôn hiện hữu trong nhiều bộ phận du khách có nhu cầu tham quan, khám phá8. Quảng Bình vốn là địa phương thu hút lượng lớn du khách hàng năm đến với Phong Nha - Kẻ Bàng - Di sản Thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Việc lựa chọn danh nhân tiêu biểu trong di sản văn hóa danh nhân để xây dựng thành một dạng sản phẩm du lịch đặc thù, phù hợp và tích hợp với nhiều tour tuyến sẵn có nhằm đa dạng hóa sản phẩm, phát huy giá trị di sản danh nhân, mang lại hiệu quả kinh tế không phải là điều không tưởng. Vấn đề còn lại chỉ là cách tiếp cận, nhận diện vấn đề trong một kế hoạch cụ thể và lâu dài.

3. Phát huy giá trị di sản văn hóa danh nhân ở Quảng Bình: mô hình ứng dụng

3.1. Ý tưởng về một mô hình phát huy giá trị di sản văn hóa danh nhân ở Quảng Bình

Từ thế mạnh vốn có như từng đề cập, trong một chiến lược bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa danh nhân mang tính bền vững, chúng tôi thử đề xuất ý tưởng về việc xây dựng Trung tâm Văn hóa Danh nhân Quảng Bình tại Quảng Bình với một lộ trình cụ thể. Tất nhiên, ý tưởng này vẫn rất cần ý kiến thảo luận của các chuyên gia chuyên ngành lẫn các ban ngành liên quan.

[1]. Xây dựng bộ tiêu chí danh nhân trong trường hợp của Quảng Bình, qua sự tham khảo, đối sánh và làm nổi trội những giá trị đặc trưng. Trong một cách hiểu chung nhất thì, danh nhân là một nhân cách văn hóa đặc biệt với đặc trưng biểu hiện rõ nhất là hoạt động sáng tạo của họ có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng, có khả năng phát triển xuyên thời gian và không ngừng mở rộng không gian tồn tại. Nhân cách văn hóa này hình thành trên ba thuộc tính cơ bản: (1). Sáng tạo; (2). Nhân bản; (3). Nghị lực9. Căn cứ trên những thuộc tính này, sự bổ sung tính đặc thù của địa phương sẽ hình thành nên bộ tiêu chí phù hợp.

[2]. Xây dựng thư viện danh nhân Quảng Bình như là nền tảng cho sự hình thành Trung tâm Văn hóa Danh nhân về sau. Thư viện này sẽ phải tuân thủ mọi tiêu chí và lộ trình của ngành Văn thư - Thư viện, có sự gắn kết chặt chẽ về chuyên môn với Thư viện tổng hợp tỉnh, hình thành các phòng chuyên đề truy xuất dữ liệu và trưng bày ấn bản theo từng lĩnh vực nổi trội của danh nhân Quảng Bình như: (1.1). Văn học, (1.2). Lịch sử Quân sự; (1.3). Khoa cử - khoa bảng...

[3]. Đầu tư xây dựng Vườn tượng danh nhân trong không gian quy hoạch tổng thể và gắn kết với thư viện. Lộ trình này cần thiết một trại sáng tác điêu khắc cho riêng Quảng Bình trong một festival với chủ đề lựa chọn. Nơi này hứa hẹn hình ảnh của một công viên thư giãn, giải trí và học tập cho nhiều bộ phận người Quảng Bình hiện nay.

[4]. Trung tâm Văn hóa Danh nhân Quảng Bình gắn liền với những hoạt động quảng bá văn hóa của tỉnh.

3.2. Mô hình quản lý

Một cơ chế quản lý chồng chéo đã và đang là rào cản, hạn chế hiệu quả hoạt động của nhiều trung tâm chuyên ngành hiện nay, chính vì thế, trong ý tưởng mô hình ứng dụng của mình, chúng tôi cho rằng: 

[1]. Hoạt động chuyên môn: Trung tâm Văn hóa Danh nhân được đặt dưới sự quản lý và điều hành của một Hội đồng di sản với các thành viên từ Chi hội Di sản Quảng Bình, với sự tư vấn của Hội đồng Di sản Quốc gia; Chi hội Khoa học Lịch sử Quảng Bình và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Quảng Bình.

[2]. Cơ chế hành chính: cần thiết xây dựng cho Trung tâm một cơ chế hoạt động độc lập, tất nhiên vẫn thuộc sự quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình.

3.3. Cách thức và những dạng hoạt động mang tính gắn kết

Sự hình thành và hiện diện của một Trung tâm Văn hóa Danh nhân ở tỉnh Quảng Bình hứa hiện nhiều hiệu quả trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa qua những khế hoạch nghiên cứu ngắn và dài hạn, hoặc gắn kết với nhiều tổ chức có liên quan. Đơn cử, cái bắt tay không quá khó với Đại học Quảng Bình và Chi hội Khoa học Lịch sử sẽ cho thấy hình ảnh của những cuộc thi tìm hiểu về danh nhân Quảng Bình nhằm giáo dục truyền thống, hứa hẹn nhiều hiệu quả trong chiến lược xây dựng con người của tỉnh. Trong những dạng hoạt động khác, không gian của Trung tâm văn hóa danh nhân sẽ là nền tảng cho việc trưng bày, triển lãm chuyên đề… qua việc gắn kết với Bảo tàng tổng hợp tỉnh; hoặc sẽ là nơi cần thiết cho những buổi nói chuyện chuyên đề hay tổ chức hội thảo, hội nghị...

4. Thay lời kết

Hiện đã và đang có rất nhiều cách thức để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa danh nhân khác nhau ở trong và ngoài nước, tùy thuộc vào giác độ tiếp cận. Với thế mạnh riêng có của mình, việc xây dựng thư viện danh nhân như là bước khởi động cần thiết cho một Trung tâm Văn hóa Danh nhân về sau trên đất Quảng Bình sẽ mang đến nhiều kết quả trong một chiến lược phát triển bền vững.
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